
Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
HOÀNG TRUNG NAM

17.12.2004
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 9 ĐƯỜNG BÌNH KIỀU 1; 

TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 1
Bình Kiều

HOÀNG VĂN DŨNG

NGUYỄN THANH THỦY

2
MAI HOÀNG BẢO DUY

23.08.2006
12/12 LĐTD

3/435 ĐƯỜNG ĐÔNG HẢI, TDP 

BÌNH KIỀU 1
Bình Kiều

MAI XUÂN HOÀNG

ĐÀO THỊ KIM THANH

3
NGUYỄN VIỆT HÙNG

29.06.2004
12/12 LĐTD

SỐ 9/21 BÌNH KIỀU 1; TDP BÌNH 

KIỀU 1
Bình Kiều

NGUYỄN VĂN THỨ

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

4
PHẠM QUỐC ĐẠT

08.10.2003
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 42 ĐƯỜNG BÌNH KIỀU 2; 

TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 2
Bình Kiều

PHẠM QUỐC HƯƠNG

ĐÀO THỊ THỦY

5
PHẠM THẾ VINH

31.12.2000
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 27 ĐƯỜNG BÌNH KIỀU 2; 

TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 2
Bình Kiều

PHẠM THẾ HƯNG

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

6
PHẠM TIẾN CHƯỢNG

09.06.2000
12/12 LĐTD

Số 25/64 Bình Kiều 2, TDP Bình 

Kiều 2
Bình Kiều

PHẠM VĂN GIỜ

PHẠM THỊ TOAN

7
PHẠM CAO NGUYÊN

12.11.2002
12/12 LĐTD TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 2 Bình Kiều

PHẠM VĂN KHÁNH

TRẦN THỊ THƠM

8
NGÔ VĂN NAM

13.11.2002
12/12 LĐTD

SỐ 2/44 BÌNH KIỀU 1; TDP BÌNH 

KIỀU 1
Bình Kiều 

NGÔ ĐỨC HẬU

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

9
ĐỖ HỒNG ĐỨC

11.05.2004
12/12 LĐTD

15/1/8/358 Đường Đà Nẵng, tổ dân 

phố Đoạn Xá 5
Đoạn Xá 1

ĐỖ HỒNG KỲ

TRỊNH THỊ LAM

10
ĐỖ HẢI LONG

18.08.2005
12/12 LĐTD

Số 16/358 Đà Nẵng, tổ dân Phố Đoạn 

Xá 5
Đoạn Xá 1

ĐỖ NGỌC CHÍNH

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

11
NGUYỄN HỮU ĐẠT

29.11.2001
12/12 LĐTD

Số 25/18/35 Phủ Thượng Đoạn, tổ 

dân phố Đoạn Xá 1
Đoạn Xá 1

NGUYỄN HỮU PHÚ

BÙI THỊ NGUYỆT

12
LÊ HUY HOÀNG

08.08.2001
12/12 LĐTD 2/3/2 BTTN; TDP Đoạn Xá 2 Đoạn Xá 2

LÊ SỸ NGHỊ

PHẠM THỊ LOAN

13
NGUYỄN TRUNG ĐỨC

26.05.2002
12/12 LĐTD

7/38/411 Đà Nẵng, tổ dân phố Đoạn 

Xá 2
Đoạn Xá 3

NGUYỄN VĂN TIẾN

NGUYỄN THỊ CHÍN

14
LƯU ĐÌNH THÁI

19.04.2003
12/12 LĐTD

219B ĐƯỜNG KIỀU HẠ; TỔ DÂN 

PHỐ ĐÔNG HƯNG
Hạ Đoạn 1

LƯU ĐÌNH THÀNH

LÊ THỊ HÀ

15
ĐOÀN TUẤN ANH

31.10.2004
12/12 LĐTD

Số 31 + 33 đường Hạ Đoạn, tổ dân 

phố Hạ Đoạn 2
Hạ Đoạn 2

ĐOÀN SỸ LƯỢNG

ĐỖ THỊ SEN

16
ĐOÀN KỲ ANH

21.03.2005
12/12 LĐTD

Số 31 + 33 đường Hạ Đoạn, tổ dân 

phố Hạ Đoạn 2
Hạ Đoạn 2

ĐOÀN SỸ LƯỢNG

VŨ THỊ THẮM

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)



17
NGUYỄN MINH CHIẾN

10.10.2003
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN KÊ

NGUYỄN THỊ NGỌT

18
NGUYỄN QUANG MINH

25.11.2004
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN MẠNH

TRẦN THỊ HOA

19
NGUYỄN VĂN VƯỢNG

02.06.2000
12/12 LĐTD TỔ DÂN PHỐ HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN THẾ

TRẦN THỊ KIM CHUNG

20
NGUYỄN DUY TIỆP

08.06.2006
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN TÔN

NGUYỄN THU PHƯƠNG

21
PHẠM TIẾN DŨNG

21.05.2002
12/12 LĐTD

SỐ 1/65 HẠ ĐOẠN, TDP HẠ 

ĐOẠN 2
Hạ Đoạn 2

PHẠM VĂN HƯNG

CHU THỊ THOAN

22
PHẠM VĂN THÀNH

30.11.2004
12/12 LĐTD HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

PHẠM VĂN LONG

TÔ THỊ LIÊN

23
PHAN TUẤN HƯNG

19.10.2001
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

PHAN VĂN HUÊ

TRẦN THỊ THỦY

24
TRỊNH VĂN LONG

14.06.2004
12/12 LĐTD

SỐ 20 HẠ ĐOẠN, TDP HẠ ĐOẠN 

2
Hạ Đoạn 2

TRỊNH VĂN PHƯỚC

PHAN THỊ THANH

25
NGUYỄN QUỐC TUẤN

02.11.2001
12/12 LĐTD Tổ dân phố Hạ Đoạn 4 Hạ Đoạn 3

NGUYỄN TIẾN DŨNG

BÙI THỊ TƯƠI

26
ĐÀM VŨ TUẤN MINH

29.01.2003
12/12 LĐTD Số 244A Nam Hải, Tổ 5 Lương Xâm

ĐÀM DUY NHẤT

VŨ THỊ NHÀN

27
LÊ THÀNH HIẾU

23.04.2004
12/12 LĐTD Số 54 Phú Xá, tổ dân phố Phú Xá 2 Phú Xá

LÊ THÀNH CHUNG

BÙI THỊ HIỀN

28
NGUYỄN QUỐC THÁI

13.11.2005
12/12 LĐTD

SỐ 2/6/104 PHƯƠNG LƯU, 

PHƯƠNG LƯU 4
Phú Xá

NGUYỄN VĂN SƠN

NGUYỄN THỊ NGA

29
PHẠM DUY THÀNH

19.10.2001
12/12 LĐTD 38 PHÚ XÁ, TDP PHÚ XÁ 2 Phú Xá

PHẠM QUỐC HƯNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

30
PHẠM QUỐC HUY

08.11.2004
12/12 LĐTD 8A/27/7 Phú Xá, TDP Phú Xá 1 Phú Xá

PHẠM VĂN DƯƠNG

NGUYỄN THỊ YẾN

31
PHẠM DUY ĐẠT

09.12.2002
12/12 LĐTD

Số 08/434 Phủ Thượng Đoạn, 

Phương Lưu 1
Phương Lưu 1

PHẠM DUY HƯNG

ĐÀO THỊ HẢI

32
TRỊNH DUY TÙNG

28.10.2003
12/12 LĐTD Số 10/43 liên Khu,Tdp Phương Lưu 5 Phương Lưu 3

TRỊNH TRUNG TIẾN

HOÀNG THỊ HUỆ

33
NGUYỄN TUẤN ANH

21.03.2003
12/12 LĐTD

Số 3/48 Liên Khu, Tổ Dân Phố 

Phương Lưu 3
Phương Lưu 3

NGUYỄN XUÂN TRỊNH

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

34
NGUYỄN THỌ TRỌNG

07.08.2003
12/12 LĐTD

Số 249 Phương Lưu, Tdp Phương 

Lưu 5
Phương Lưu 3

NGUYỄN THỌ TRÌNH

NGUYỄN THỊ KIM THOA



35
NGUYỄN KHẮC BẢO

12.12.2005
12/12 LĐTD

Số 20/298 Bùi Thị Từ Nhiên, Tdp 

Phương Lưu 3
Phương Lưu 3

NGUYỄN KHẮC NGỌC

DƯƠNG THANH THỦY

36
NGUYỄN DUY ANH

12.11.2003
12/12 LĐTD

Số 296A Phủ THượng Đoạn, Phương 

lưu 3
Phương Lưu 3

NGUYỄN DUY CHUYÊN

NGUYỄN THỊ TẦN

37
NGUYỄN ĐỨC ANH

22.12.2006
12/12 LĐTD

Số 8/264 Phương Lưu,Tdp Phương 

Lưu 5
Phương Lưu 3

NGUYỄN ĐĂNG VĂN

ĐOÀN THỊ THU THỦY

38
MAI ĐỨC HIẾU

26.10.2002
12/12 LĐTD Số 26B liên Khu,Tdp Phương Lưu 5 Phương Lưu 3

MAI ĐỨC TẬP

PHẠM THỊ HÒA

39
LƯƠNG GIA VINH

03.10.2002
12/12 LĐTD

Số 19C/11/304 Phương Lưu,Tdp 

Phương Lưu 5
Phương Lưu 3

LƯƠNG VĂN THIỆN

ĐÀO THỊ THU HÀ

40
ĐOÀN QUỐC KHANH

20.11.2002
12/12 LĐTD

Số 398 Phủ Thượng Đoạn (288 Phủ 

Thượng Đoạn)

TDP  Phương Lưu 4 

Phương Lưu 3
Đoàn Quốc Hội  

Nguyễn Thị Tuyết

41
CAO XUÂN TOÀN

25.08.2001
12/12 LĐTD

SỐ 252 BÙI THỊ TỪ NHIÊN, TDP 

THƯỢNG ĐOẠN XÁ 2
Phương Lưu 3

CAO XUÂN KIÊN

VŨ THỊ VÓC

42
BÙI HỒNG LÂN

24.10.2001
12/12 LĐTD

Số 278 Bùi Thị Từ Nhiên, Tổ Dân 

Phố Phương Lưu 3
Phương Lưu 3

BÙI TRỌNG LƯỢNG

TRẦN THỊ VÂN

43 LÊ THÀNH MINH
13.12.2003 12/12 LĐTD199 ĐƯỜNG PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, TDP THƯỢNG ĐOẠN 1Thượng Đoạn
LÊ XUÂN THÀNH

TRỊNH THỊ HOÃN

44
CAO ĐỨC ĐẠT

07.08.2006
12/12 LĐTD

Số 1/207 Bùi Thị Từ Nhiên, Thượng 

Đoạn Xá 1
Thượng Đoạn Xá

CAO ĐỨC BÌNH

NGUYỄN THỊ PHI YẾN

45
ĐÀO ĐỨC DUY

01.05.2004
12/12 LĐTD

8/210 BÙI THỊ TỪ NHIÊN, 

THƯỢNG ĐOẠN XÁ 2
Thượng Đoạn Xá

ĐÀO ĐỨC THỊNH

ĐỖ THÚY LAI

46
ĐỖ MINH CHIẾN

02.08.2002
12/12 LĐTD

23 Bùi Thị Từ Nhiên, TDP Thượng 

Đoạn Xá 1
Thượng Đoạn Xá

ĐỖ CHIẾN THẮNG

TRẦN THỊ KIM THÚY

47
PHẠM TẤN DŨNG

16.07.2003
12/12 LĐTD

SỐ 6/122 BÙI THỊ TỪ NHIÊN; TDP 

THƯỢNG ĐOẠN XÁ 2
Thượng Đoạn Xá

PHẠM VĂN DIỄN

TRỊNH THỊ THANH

48
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC ANH

22.02.2006
12/12 LĐTD Số 128 đường Nam Hải, Tổ 3 Xâm Bồ 1

NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

BÙI THỊ BIỂN

49
VŨ VĂN DŨNG

11.09.2007
12/12 LĐTD Số 109 tái định cư nam Hải 3, Tổ 3 Xâm Bồ 1

VŨ VĂN NHẬT

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

50
PHÙNG GIA HUY

13.08.2008
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 110 ĐƯỜNG NAM HẢI; 

TDP SỐ 3
Xâm Bồ 1

PHÙNG ĐÌNH KHIÊM

VŨ THỊ MY NÉT

51
NGUYỄN VĂN HẢI VŨ

26.09.2004
12/12 LĐTD

17/6 ĐƯỜNG NAM HƯNG; TỔ 

DÂN PHỐ 2
Xâm Bồ 1

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

52
ĐẶNG TRUNG HIẾU

17.06.2003
12/12 LĐTD

SỐ 37/262 ĐƯỜNG HÀNG TỔNG; 

TỔ DÂN PHỐ 2
Xâm Bồ 1

ĐẶNG VĂN THUẤN

LÊ THỊ THẢO



53
PHÙNG TẤN TÀI

03.08.2007
12/12 LĐTD TỔ DÂN PHỐ 2 Xâm Bồ 1

PHÙNG CHI NĂNG

LÊ THỊ HƯƠNG

54
NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

06.06.2003
12/12 LĐTD Số 9/116 đường Nam Hải, Tổ 3 Xâm Bồ 1

NGUYỄN VĂN QUẢN

LƯƠNG THỊ HƯỜNG

55
NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

01.09.2004
12/12 LĐTD 5/15 NAM HƯNG, TỔ 3 Xâm Bồ 1

NGUYỄN ĐÌNH CHÂM

NGUYỄN THỊ LOAN

56
LƯƠNG VĂN HUY

23.10.2005
12/12 LĐTD Số 8/2/15 đường Nam Hưng, Tổ 3 Xâm Bồ 1

LƯƠNG VIỆT CƯỜNG

BÙI THỊ TUYẾT

57
LÊ HOÀNG PHONG

07.05.2003
12/12 LĐTD Số 1 Nam Phong, Tổ 3 Xâm Bồ 1

LÊ THỊ MIỀN

58
HOÀNG THẾ ĐẠT

09.08.2008
12/12 LĐTD Số 37 NAM PHONG; TỔ 4 Xâm Bồ 2

HOÀNG VĂN CƯỜNG

NGUYỄN THỊ OANH

59
VŨ HẢI LONG

21.12.2002
12/12 LĐTD 55/327  nhà bà ngoại Tổ 4 Xâm Bồ 2

VŨ XUÂN THÁI

ĐẶNG THỊ NHUNG

60
VŨ HOÀNG PHÚC

07.06.2003
12/12 LĐTD 35/191 Nam Hải, Tổ 4 Xâm Bồ 2

VŨ MẠNH DƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÒA



















Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)
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Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
HOÀNG TRUNG NAM

17.12.2004
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 9 ĐƯỜNG BÌNH KIỀU 1; 

TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 1
Bình Kiều

HOÀNG VĂN DŨNG

NGUYỄN THANH THỦY

2
MAI HOÀNG BẢO DUY

23.08.2006
12/12 LĐTD

3/435 ĐƯỜNG ĐÔNG HẢI, TDP 

BÌNH KIỀU 1
Bình Kiều

MAI XUÂN HOÀNG

ĐÀO THỊ KIM THANH

3
NGUYỄN VIỆT HÙNG

29.06.2004
12/12 LĐTD

SỐ 9/21 BÌNH KIỀU 1; TDP BÌNH 

KIỀU 1
Bình Kiều

NGUYỄN VĂN THỨ

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

4
PHẠM QUỐC ĐẠT

08.10.2003
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 42 ĐƯỜNG BÌNH KIỀU 2; 

TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 2
Bình Kiều

PHẠM QUỐC HƯƠNG

ĐÀO THỊ THỦY

5
PHẠM THẾ VINH

31.12.2000
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 27 ĐƯỜNG BÌNH KIỀU 2; 

TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 2
Bình Kiều

PHẠM THẾ HƯNG

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

6
PHẠM TIẾN CHƯỢNG

09.06.2000
12/12 LĐTD

Số 25/64 Bình Kiều 2, TDP Bình 

Kiều 2
Bình Kiều

PHẠM VĂN GIỜ

PHẠM THỊ TOAN

7
PHẠM CAO NGUYÊN

12.11.2002
12/12 LĐTD TỔ DÂN PHỐ BÌNH KIỀU 2 Bình Kiều

PHẠM VĂN KHÁNH

TRẦN THỊ THƠM

8
NGÔ VĂN NAM

13.11.2002
12/12 LĐTD

SỐ 2/44 BÌNH KIỀU 1; TDP BÌNH 

KIỀU 1
Bình Kiều 

NGÔ ĐỨC HẬU

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)



























Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)



























Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
ĐỖ HỒNG ĐỨC

11.05.2004
12/12 LĐTD

15/1/8/358 Đường Đà Nẵng, tổ dân 

phố Đoạn Xá 5
Đoạn Xá 1

ĐỖ HỒNG KỲ

TRỊNH THỊ LAM

2
ĐỖ HẢI LONG

18.08.2005
12/12 LĐTD

Số 16/358 Đà Nẵng, tổ dân Phố Đoạn 

Xá 5
Đoạn Xá 1

ĐỖ NGỌC CHÍNH

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

3
NGUYỄN HỮU ĐẠT

29.11.2001
12/12 LĐTD

Số 25/18/35 Phủ Thượng Đoạn, tổ 

dân phố Đoạn Xá 1
Đoạn Xá 1

NGUYỄN HỮU PHÚ

BÙI THỊ NGUYỆT

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
LÊ HUY HOÀNG

08.08.2001
12/12 LĐTD 2/3/2 BTTN; TDP Đoạn Xá 2 Đoạn Xá 2

LÊ SỸ NGHỊ

PHẠM THỊ LOAN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
NGUYỄN TRUNG ĐỨC

26.05.2002
12/12 LĐTD

7/38/411 Đà Nẵng, tổ dân phố Đoạn 

Xá 2
Đoạn Xá 3

NGUYỄN VĂN TIẾN

NGUYỄN THỊ CHÍN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
LƯU ĐÌNH THÁI

19.04.2003
12/12 LĐTD

219B ĐƯỜNG KIỀU HẠ; TỔ DÂN 

PHỐ ĐÔNG HƯNG
Hạ Đoạn 1

LƯU ĐÌNH THÀNH

LÊ THỊ HÀ

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
ĐOÀN TUẤN ANH

31.10.2004
12/12 LĐTD

Số 31 + 33 đường Hạ Đoạn, tổ dân 

phố Hạ Đoạn 2
Hạ Đoạn 2

ĐOÀN SỸ LƯỢNG

ĐỖ THỊ SEN

2
ĐOÀN KỲ ANH

21.03.2005
12/12 LĐTD

Số 31 + 33 đường Hạ Đoạn, tổ dân 

phố Hạ Đoạn 2
Hạ Đoạn 2

ĐOÀN SỸ LƯỢNG

VŨ THỊ THẮM

3
NGUYỄN MINH CHIẾN

10.10.2003
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN KÊ

NGUYỄN THỊ NGỌT

4
NGUYỄN QUANG MINH

25.11.2004
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN MẠNH

TRẦN THỊ HOA

5
NGUYỄN VĂN VƯỢNG

02.06.2000
12/12 LĐTD TỔ DÂN PHỐ HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN THẾ

TRẦN THỊ KIM CHUNG

6
NGUYỄN DUY TIỆP

08.06.2006
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

NGUYỄN VĂN TÔN

NGUYỄN THU PHƯƠNG

7
PHẠM TIẾN DŨNG

21.05.2002
12/12 LĐTD

SỐ 1/65 HẠ ĐOẠN, TDP HẠ 

ĐOẠN 2
Hạ Đoạn 2

PHẠM VĂN HƯNG

CHU THỊ THOAN

8
PHẠM VĂN THÀNH

30.11.2004
12/12 LĐTD HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

PHẠM VĂN LONG

TÔ THỊ LIÊN

9
PHAN TUẤN HƯNG

19.10.2001
12/12 LĐTD TDP HẠ ĐOẠN 2 Hạ Đoạn 2

PHAN VĂN HUÊ

TRẦN THỊ THỦY

10
TRỊNH VĂN LONG

14.06.2004
12/12 LĐTD

SỐ 20 HẠ ĐOẠN, TDP HẠ ĐOẠN 

2
Hạ Đoạn 2

TRỊNH VĂN PHƯỚC

PHAN THỊ THANH

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
NGUYỄN QUỐC TUẤN

02.11.2001
12/12 LĐTD Tổ dân phố Hạ Đoạn 4 Hạ Đoạn 3

NGUYỄN TIẾN DŨNG

BÙI THỊ TƯƠI

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
ĐÀM VŨ TUẤN MINH

29.01.2003
12/12 LĐTD Số 244A Nam Hải, Tổ 5 Lương Xâm

ĐÀM DUY NHẤT

VŨ THỊ NHÀN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
LÊ THÀNH HIẾU

23.04.2004
12/12 LĐTD Số 54 Phú Xá, tổ dân phố Phú Xá 2 Phú Xá

LÊ THÀNH CHUNG

BÙI THỊ HIỀN

2
NGUYỄN QUỐC THÁI

13.11.2005
12/12 LĐTD

SỐ 2/6/104 PHƯƠNG LƯU, 

PHƯƠNG LƯU 4
Phú Xá

NGUYỄN VĂN SƠN

NGUYỄN THỊ NGA

3
PHẠM DUY THÀNH

19.10.2001
12/12 LĐTD 38 PHÚ XÁ, TDP PHÚ XÁ 2 Phú Xá

PHẠM QUỐC HƯNG

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

4
PHẠM QUỐC HUY

08.11.2004
12/12 LĐTD 8A/27/7 Phú Xá, TDP Phú Xá 1 Phú Xá

PHẠM VĂN DƯƠNG

NGUYỄN THỊ YẾN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
PHẠM DUY ĐẠT

09.12.2002
12/12 LĐTD

Số 08/434 Phủ Thượng Đoạn, 

Phương Lưu 1
Phương Lưu 1

PHẠM DUY HƯNG

ĐÀO THỊ HẢI

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
TRỊNH DUY TÙNG

28.10.2003
12/12 LĐTD Số 10/43 liên Khu,Tdp Phương Lưu 5 Phương Lưu 3

TRỊNH TRUNG TIẾN

HOÀNG THỊ HUỆ

2
NGUYỄN TUẤN ANH

21.03.2003
12/12 LĐTD

Số 3/48 Liên Khu, Tổ Dân Phố 

Phương Lưu 3
Phương Lưu 3

NGUYỄN XUÂN TRỊNH

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

3
NGUYỄN THỌ TRỌNG

07.08.2003
12/12 LĐTD

Số 249 Phương Lưu, Tdp Phương 

Lưu 5
Phương Lưu 3

NGUYỄN THỌ TRÌNH

NGUYỄN THỊ KIM THOA

4
NGUYỄN KHẮC BẢO

12.12.2005
12/12 LĐTD

Số 20/298 Bùi Thị Từ Nhiên, Tdp 

Phương Lưu 3
Phương Lưu 3

NGUYỄN KHẮC NGỌC

DƯƠNG THANH THỦY

5
NGUYỄN DUY ANH

12.11.2003
12/12 LĐTD

Số 296A Phủ THượng Đoạn, Phương 

lưu 3
Phương Lưu 3

NGUYỄN DUY CHUYÊN

NGUYỄN THỊ TẦN

6
NGUYỄN ĐỨC ANH

22.12.2006
12/12 LĐTD

Số 8/264 Phương Lưu,Tdp Phương 

Lưu 5
Phương Lưu 3

NGUYỄN ĐĂNG VĂN

ĐOÀN THỊ THU THỦY

7
MAI ĐỨC HIẾU

26.10.2002
12/12 LĐTD Số 26B liên Khu,Tdp Phương Lưu 5 Phương Lưu 3

MAI ĐỨC TẬP

PHẠM THỊ HÒA

8
LƯƠNG GIA VINH

03.10.2002
12/12 LĐTD

Số 19C/11/304 Phương Lưu,Tdp 

Phương Lưu 5
Phương Lưu 3

LƯƠNG VĂN THIỆN

ĐÀO THỊ THU HÀ

9
ĐOÀN QUỐC KHANH

20.11.2002
12/12 LĐTD

Số 398 Phủ Thượng Đoạn (288 Phủ 

Thượng Đoạn)

TDP  Phương Lưu 4 

Phương Lưu 3
Đoàn Quốc Hội  

Nguyễn Thị Tuyết

10
CAO XUÂN TOÀN

25.08.2001
12/12 LĐTD

SỐ 252 BÙI THỊ TỪ NHIÊN, TDP 

THƯỢNG ĐOẠN XÁ 2
Phương Lưu 3

CAO XUÂN KIÊN

VŨ THỊ VÓC

11
BÙI HỒNG LÂN

24.10.2001
12/12 LĐTD

Số 278 Bùi Thị Từ Nhiên, Tổ Dân 

Phố Phương Lưu 3
Phương Lưu 3

BÙI TRỌNG LƯỢNG

TRẦN THỊ VÂN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

chuyển nhà sang Phú Xá

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1 LÊ THÀNH MINH
13.12.2003 12/12 LĐTD199 ĐƯỜNG PHỦ THƯỢNG ĐOẠN, TDP THƯỢNG ĐOẠN 1Thượng Đoạn
LÊ XUÂN THÀNH

TRỊNH THỊ HOÃN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
CAO ĐỨC ĐẠT

07.08.2006
12/12 LĐTD

Số 1/207 Bùi Thị Từ Nhiên, Thượng 

Đoạn Xá 1
Thượng Đoạn Xá

CAO ĐỨC BÌNH

NGUYỄN THỊ PHI YẾN

2
ĐÀO ĐỨC DUY

01.05.2004
12/12 LĐTD

8/210 BÙI THỊ TỪ NHIÊN, 

THƯỢNG ĐOẠN XÁ 2
Thượng Đoạn Xá

ĐÀO ĐỨC THỊNH

ĐỖ THÚY LAI

3
ĐỖ MINH CHIẾN

02.08.2002
12/12 LĐTD

23 Bùi Thị Từ Nhiên, TDP Thượng 

Đoạn Xá 1
Thượng Đoạn Xá

ĐỖ CHIẾN THẮNG

TRẦN THỊ KIM THÚY

4
PHẠM TẤN DŨNG

16.07.2003
12/12 LĐTD

SỐ 6/122 BÙI THỊ TỪ NHIÊN; TDP 

THƯỢNG ĐOẠN XÁ 2
Thượng Đoạn Xá

PHẠM VĂN DIỄN

TRỊNH THỊ THANH

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC ANH

22.02.2006
12/12 LĐTD Số 128 đường Nam Hải, Tổ 3 Xâm Bồ 1

NGUYỄN TRỌNG ĐỨC

BÙI THỊ BIỂN

2
VŨ VĂN DŨNG

11.09.2007
12/12 LĐTD Số 109 tái định cư nam Hải 3, Tổ 3 Xâm Bồ 1

VŨ VĂN NHẬT

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY

3
PHÙNG GIA HUY

13.08.2008
12/12 LĐTD

SỐ NHÀ 110 ĐƯỜNG NAM HẢI; 

TDP SỐ 3
Xâm Bồ 1

PHÙNG ĐÌNH KHIÊM

VŨ THỊ MY NÉT

4
NGUYỄN VĂN HẢI VŨ

26.09.2004
12/12 LĐTD

17/6 ĐƯỜNG NAM HƯNG; TỔ 

DÂN PHỐ 2
Xâm Bồ 1

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

5
ĐẶNG TRUNG HIẾU

17.06.2003
12/12 LĐTD

SỐ 37/262 ĐƯỜNG HÀNG TỔNG; 

TỔ DÂN PHỐ 2
Xâm Bồ 1

ĐẶNG VĂN THUẤN

LÊ THỊ THẢO

6
PHÙNG TẤN TÀI

03.08.2007
12/12 LĐTD TỔ DÂN PHỐ 2 Xâm Bồ 1

PHÙNG CHI NĂNG

LÊ THỊ HƯƠNG

7
NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

06.06.2003
12/12 LĐTD Số 9/116 đường Nam Hải, Tổ 3 Xâm Bồ 1

NGUYỄN VĂN QUẢN

LƯƠNG THỊ HƯỜNG

8
NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG

01.09.2004
12/12 LĐTD 5/15 NAM HƯNG, TỔ 3 Xâm Bồ 1

NGUYỄN ĐÌNH CHÂM

NGUYỄN THỊ LOAN

9
LƯƠNG VĂN HUY

23.10.2005
12/12 LĐTD Số 8/2/15 đường Nam Hưng, Tổ 3 Xâm Bồ 1

LƯƠNG VIỆT CƯỜNG

BÙI THỊ TUYẾT

10
LÊ HOÀNG PHONG

07.05.2003
12/12 LĐTD Số 1 Nam Phong, Tổ 3 Xâm Bồ 1

LÊ THỊ MIỀN

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

Xâm Bồ 2 báo chuyển về Xâm 

Bồ 1

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Số TT
Họ, đệm tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ 

VH

Nghề 

nghiệp

Hộ khẩu thường trú,

Nơi ở hiện nay
TDP ST

Họ tên cha

Họ tên mẹ

1
HOÀNG THẾ ĐẠT

09.08.2008
12/12 LĐTD Số 37 NAM PHONG; TỔ 4 Xâm Bồ 2

HOÀNG VĂN CƯỜNG

NGUYỄN THỊ OANH

2
VŨ HẢI LONG

21.12.2002
12/12 LĐTD 55/327  nhà bà ngoại Tổ 4 Xâm Bồ 2

VŨ XUÂN THÁI

ĐẶNG THỊ NHUNG

3
VŨ HOÀNG PHÚC

07.06.2003
12/12 LĐTD 35/191 Nam Hải, Tổ 4 Xâm Bồ 2

VŨ MẠNH DƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÒA

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)













Ghi chú

PHỤ LỤC 

Danh sách công dân gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự bù vét năm 2027

(Kèm theo Công văn  số        /UBND-VP ngày       /11/2026 của UBND phường)
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